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ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II – M ÔN TIẾNG VIỆT
Đề 4
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong câu: “Mẹ đã may cho em chiếc áo bằng đôi bàn tay khéo léo của mình.” Bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi gì?

A. Ở đâu?                  B. Vì sao?                   C. Để làm gì?                D. Bằng gì?

Câu 2: Trong câu: “ Khi dừng chân bên xóm nhỏ, nghe tiếng gà nhảy ổ, anh bộ đội đã nhớ về tuổi thơ ở quê hương.” Bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi nào?

A. Ở đâu?                   B. Khi nào?                        C. Làm gì?

Câu 3: Những dòng nào sau đây có hình ảnh nhân hoá?

A. Chị gió dạo chơi trên những cánh đồng.

B. Tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá cần cù.

C. Tiếng con chim tu tú báo hiệu mùa hè đã đến.

D. Con chim sơn ca hót véo von, lảnh lót, rộn rã.

E. Tiếng của quê hương reo lên, hát lên, náo nức.

Câu 4:Trong câu: “Ông mặt trời giận dữ ném những tia nắng lửa xuống cánh đồng đang khát nước.” tác giả nhân hoá các sự vật bằng cách nào?

A. Gọi các sự vật như gọi một con người.

B. Dùng các từ ngữ tả, nhận xét về sự vật như tả, nhận xét một con người.

C. Nói chuyện với các sự vật như nói chuyện với một con người.

D. Cả A và B

Câu 5:Cho câu sau: 

Trông thấy một chú ếch cốm, tôi vội kêu lên: “Mẹ ơi, một con ếch cốm kìa!”                                          

Tác dụng của dấu hai chấm trong câu trên là gì?

A. Báo hiệu đằng sau là lời nói trực tiếp.

B. Dùng để liệt kê các sự vật, hoạt động.

C. Báo hiệu đằng sau là lời giải thích cho ý đứng trước.

Câu 6:Trong câu văn: “Cô mèo mướp nhà em có bộ lông mềm mịn như nhung.” có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

A.   So sánh

B.   Nhân hoá

C.   So sánh và nhân hoá 
II. Phần tự luận:

Câu 1:Đặt câu hỏi cho bộ phận im đậm trong câu sau: 

“Ngày nay, mỗi khi nhìn lên mặt trăng, ta vẫn thấy chú Cuội ngồi dưới gốc cây thuốc quý.”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Dựa vào nội dung bài Sự tích chú Cuội cung trăng, em hãy viết một câu theo mẫu Ai làm gì? để nói về chú Cuội.

………………………………………………………………………………………………
Câu 3:Cho câu văn: “Cây hồng nhung đón ánh mặt trời.”

Em hãy sử dụng biện pháp nhân hóa để viết lại câu cho sinh động hơn.

………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Trong đoạn văn dưới đây, có những dấu chấm dùng sai. Em hãy viết lại đoạn văn đó và đặt dấu chấm, dấu phẩy cho đúng.

Hồ Gươm nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Mặt hồ trông như chiếc gương soi lớn hình bầu dục.  Giữa hồ. Trên thảm cỏ xanh. Tháp Rùa nổi lên lung linh. Khi mây bay gió thổi. Tháp Rùa như dính vào nền trời bồng bềnh xuôi ngược gió mây.  
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